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1
Hệ thống chụp mạch máu số hóa nền 
(DSA)

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Siemens 
Medical Systems/ Đức ; Hãng chủ sở hữu - 
Nước chủ sở hữu Siemens Medical Systems/ 

Đức; MODEL 10144184; NĂM SẢN XUẤT 
2015 ; MÃ LÔ HÀNG 9021400; SỐ SERI 

634371573

1 12/09/2016

2
Hệ thống chụp cắt lớp vi tính xoắn ốc 
toàn thân

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Somatom 
Perspective Siemens Healthcare/ Trung Quốc 

; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 
Somatom Perspective Siemens Healthcare/ 

Trung Quốc; MODEL Somatom 
Perspective ; NĂM SẢN XUẤT 2016; MÃ LÔ 

HÀNG ; SỐ SERI 77574

1 08/12/2016

Hệ thống CT Scanner, cấu hình 128 lát 
cắt, gồm: 01 bóng tủ điện; 01 bộ bàn 
bệnh nhân; 01 cái hệ thống đàm thoại 
hai chiều; 01 bộ Hệ thống hỗ trợ vị trí 
bệnh nhân; 01 bộ Phantom cho việc 
cân chỉnh; 01 bộ áo chì; 02 cái kính chì 
cho phòng chụp; 01 cái nàn hình hiện 
thị thông số trên khoang máy; 01 bộ 
trạm máy tính thu nhận; 01 bộ bàn máy 
tính; khoang chứa máy tính; 01 bộ trạm 
xử lý cho đọc hình thông minh; 01 bộ + 
phần mềm: Công nghệ FAST và CARE, 
hoặc tương đương. Các gói chụp tiêu 
chuẩn gói chụp cấp tính Trạm xử lý ảnh 
thông minh. Các ứng dụng phần mềm 
căn bản Gói phần mềm xử lý cấp tính 
Gói phần mềm nội soi trên hệ thống CT
+ Phần cứng: Khoang máy với đèn 
Lazer định vị Đầu thu tín hiệu Bóng X 
Quang: 

Máy bơm tiêm thuốc cản quang Bộ lưu 
điện UPS, gồm: 01 tủ điều kiển UPS 
công nghệ trực tuyến Online chuyển đổi 
kép (Double conversion), có biến áp ở 
ngõ ra Inverter Transfomer based, 01 tủ 
chứa pin (ắc qui). Mỗi tủ gồm 33 cái ắc 
qiu 12V120AH, loại kín khí không cần 
bảo dưỡng

3 Hệ thống giải phẩu bệnh 8 26/07/2016

3.1 Kính hiển vi có camera

Hãng sản xuất - Nước sản xuất OPTIKA/ 
Italia ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 
OPTIKA/ Italia; MODEL B-800BF; NĂM 

SẢN XUẤT 2016;  MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 
471914

1
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3.2 Kính hiển vi không camera

Hãng sản xuất - Nước sản xuất OPTIKA/ 
Italia ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 
OPTIKA/ Italia; MODEL B-382PL ALC; 

NĂM SẢN XUẤT 2016 ; MÃ LÔ HÀNG ; SỐ 
SERI 468097

1

3.3 Bề dàn tiêu bản

Hãng sản xuất - Nước sản xuất DiaPath/ 
Italia ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 
DiaPath/ ITALY; MODEL DPH 35; NĂM 

SẢN XUẤT 2016 ; MÃ LÔ HÀNG 90189090; 
SỐ SERI 16528

1

3.4 Máy cắt vi thể

Hãng sản xuất - Nước sản xuất DiaPath/ 
Italia ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 
DiaPath/ ITALY; MODEL Galileo; NĂM 

SẢN XUẤT 2016 ; MÃ LÔ HÀNG 90189090; 
SỐ SERI 15448

1

3.5 Máy vùi đúc mô

Hãng sản xuất - Nước sản xuất DiaPath/ 
Italia ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 
DiaPath/ ITALY; MODEL Canova; NĂM 

SẢN XUẤT 2016 ; MÃ LÔ HÀNG 90189090; 
SỐ SERI 16459

1

3.6 Máy xử lý mô tự động

Hãng sản xuất - Nước sản xuất DiaPath/ 
Italia ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 
DiaPath/ ITALY; MODEL Donatello; NĂM 
SẢN XUẤT 2016 ; MÃ LÔ HÀNG 90189090; 

SỐ SERI 16498

1

3.7 Máy ly tâm

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Hittich/ Đức ; 
Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu Hittich/ 

Đức; MODEL Rotofix 32A; NĂM SẢN 
XUẤT ; MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 0031462-

04

1

3.8 Tủ sấy đối lưu

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Memmert/ 
Đức ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 
Memmert/ Đức; MODEL 30-1060; NĂM 

SẢN XUẤT ;  MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 

1

4
Trang thiết bị cho khoa khám bệnh 2 - 
 Linh Tây

8 26/07/2016

4.1
Máy hút dịch/hút chân không/điều hoà 
kinh nguyệt/hút thai

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Doctor's 
Friend/ Đài loan ; Hãng chủ sở hữu - Nước 

chủ sở hữu Doctor's Friend/ Đài loan; 
MODEL DF-600; NĂM SẢN XUẤT ;  MÃ 

LÔ HÀNG ; SỐ SERI 9021979

1

4.2 Kính hiển vi

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Olympus/ 
Nhật Bản ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở 

hữu Olympus/ Nhật Bản; MODEL 
CX23LEDRFS1; NĂM SẢN XUẤT ;  MÃ 

LÔ HÀNG ; SỐ SERI 5L86180
(201511)

1

4.3 Máy soi Tai Mủi Họng

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Provix/ Hàn 
Quốc ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 
Provix/ Hàn Quốc; MODEL LS 250; NĂM 
SẢN XUẤT 2016; MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 

7577588

1
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4.4 Máy phân tích nước tiểu

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Mission/ 
Đức; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 

Acon/ Mỹ;  MODEL U500; NĂM SẢN 
XUẤT ; MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 

297A0001446

1

4.5 Máy ly tâm 24 ống

Hãng sản xuất - Nước sản xuất 
KUBOTA/Nhật Bản; Hãng chủ sở hữu - 
Nước chủ sở hữu KUBOTA/Nhật Bản; 

MODEL T112036-M000; NĂM SẢN XUẤT 
; MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI T112036

1

4.6 Máy phân tích sinh hoá tự động

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Urit Medical 
Electronic/ Trung Quốc ; Hãng chủ sở hữu - 
Nước chủ sở hữu Urit Medical Electronic/ 

Trung Quốc; MODEL URIT - 8021A; NĂM 
SẢN XUẤT ;  MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 

8021A81387

1

4.7 Hệ thống X-Quang kỹ thuật số DR

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Dongmun/ 
Hàn Quốc ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở 

hữu Dongmun/ Hàn Quốc; MODEL QW-
420; NĂM SẢN XUẤT ;  MÃ LÔ HÀNG ; SỐ 

SERI QW420-07J-0590

1

4.8 Máy xét nghiệm huyết học

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Nihon 
Kohden/ Nhật Bản ; Hãng chủ sở hữu - Nước 

chủ sở hữu Nihon Kohden/ Nhật Bản; 
MODEL MEK-6510K; NĂM SẢN XUẤT 

2017 ; MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 03115

1

5
Trang thiết bị cho khoa khám bệnh 3 - 
 Linh Xuân

5 26/07/2016

5.1 Máy soi Tai Mủi Họng

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Provix/ Hàn 
Quốc ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 
Provix/ Hàn Quốc; MODEL CT 300HC; 

NĂM SẢN XUẤT 2016 ; MÃ LÔ HÀNG ; SỐ 
SERI 7114745

1

5.2 Máy nghe tim thai

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Hadeco/ Nhật 
Bản ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 
Hadeco/ Nhật Bản; MODEL ES-102EX; 

NĂM SẢN XUẤT 2014;  MÃ LÔ HÀNG ; SỐ 
SERI 14030098

1

5.3 Máy xét nghiệm huyết học

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Nihon 
Kohden/ Nhật Bản ; Hãng chủ sở hữu - Nước 

chủ sở hữu Nihon Kohden/ Nhật Bản; 
MODEL Celltac & Mek 6510K; NĂM SẢN 

XUẤT 2015; MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 
01280

1

5.4 Hệ thống X-Quang kỹ thuật số DR

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Dongmun/ 
Hàn Quốc ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở 

hữu Dongmun/ Hàn Quốc; MODEL DM-
5125; NĂM SẢN XUẤT 2016 ; MÃ LÔ 

HÀNG ; SỐ SERI 1609D-2884

1
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5.5 Máy phân tích sinh hoá tự động

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Urit Medical 
Electronic/ Trung Quốc; Hãng chủ sở hữu - 
Nước chủ sở hữu Urit Medical Electronic/ 
Trung Quốc; MODEL Urit 8021A; NĂM 

SẢN XUẤT 2019 ; MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 
8021A-81659

1

6
Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng 
phục vụ cho phòng mổ

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Olympus/ 
Nhật Bản; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở 
hữu Olympus/ Nhật Bản; MODEL LMD-
2765MD; CV190; CLV190; NĂM SẢN 

XUẤT 2016;  MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI Màn 
hình:3001821

Bơn co2:7638715
Camera:7622040

Nguồn sáng:7669093

1 12/11/2016

7
Kính hiển vi phẫu thuật điều trị cho 
bệnh nhân u não

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Carl Zeiss 
Meditec/ Đức ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ 
sở hữu Carl Zeiss Meditec/ Đức;  MODEL 

Carl Zeiss Meditec AG; NĂM SẢN XUẤT ;  
MÃ LÔ HÀNG 1207460; SỐ SERI 

1 30/11/2016

8 Hệ thống nội soi

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Olympus/ 
Nhật Bản ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở 
hữu Olympus/ Nhật Bản; MODEL ; NĂM 

SẢN XUẤT ; MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 

1 12/12/2016

Màn hình nội soi chuyên dùng;
Ống nội soi dạ dày;
Ống nội soi đại tràng;
Dụng cụ kiểm tra rò rỉ;
Máy bơm kiểm tra rò rỉ;
Ống nội soi tá tràng;
Dây cáp gắn ống soi;
Máy bơm kênh nước phụ;
Máy bơm CO2;
Đầu Camera Head;
Máy bơm CO2 dùng trong PTNS

Hãng sản xuất - Nước sản xuất  ; Hãng chủ 
sở hữu - Nước chủ sở hữu ; MODEL 

No.LMD-2110MD
Olympus UCR

Olympus CV-170
ESG-100; NĂM SẢN XUẤT ; MÃ LÔ 
HÀNG ; SỐ SERI Màn hình:3301411

Bơm co2:7629844
Camera:7781166

Nguồn sáng:16328P500004

26

10 Máy chụp C-arm

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Allengers/ Ấn 
Độ ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 

Allengers/ Ấn Độ; MODEL Allengers HF-
59R; NĂM SẢN XUẤT 2017;  MÃ LÔ 

HÀNG ; SỐ SERI 2K17040007-DTR

1 14/07/2017

Bộ điều khiển chính chứa cánh tay chữ
C và xe đẩy: 1 bộ; Tủ điều khiển phát
tia x-quang: 1 bộ; Bóng phát tia x-
quang: 1 bộ; Bộ chuẩn trực chùm tia: 1
bộ; 
Hệ thống theo dõi hình ảnh gồm : +
Bầu tăng sáng (Image Intensifier), kích
thước tiêu điểm ≥ 9 inches: 1 bộ; +
CCD (Charged Couple Device)
camera; + Màn hình hiển thị (Monitor)
≥ 19 inches: 2 cái

II. NĂM 2017
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Xe đẩy chứa màn hình
Các thiết bị phụ trợ, phụ kiện gồm : + 
Bộ điều khiển bàn đạp chân : Foot-
Switch: 1 bộ; + Bộ dây cáp nối đất: 1 bộ
Phần mềm xử lý đo khoảng cách, thêm 
đính chính, phóng to, xoay hình cài đặt 
sẵn trên máy: 1 bộ
Phần mềm xử lý ảnh trong phẫu thuật 
cơ xương khớp,  cài sẵn trong máy: 1 
bộ- Cho phép thu hình động, tốc độ lên 
tới 30 hình/s

12 Hệ thống xquang KTS

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Allengers/ Ấn 
Độ - Dretech/ Hàn Quốc ; Hãng chủ sở hữu - 
Nước chủ sở hữu Allengers/ Ấn Độ - Dretech/ 

Hàn Quốc; MODEL ; NĂM SẢN XUẤT 
2018;  MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 2K18030334

-DX/HF

1 25/11/2017

12.1 Hệ thống máy X Quang thường quy
Model Mars 40, Hãng sản xuất 
ALLENGERS, xuất xứ Ấn Độ,

năm sx: 2017
1

12.2
Hệ thống cảm biến tấm phẳng X -
Quang số hoá, 

ModelEVS 4343
Hãng sx/nước sx Drtech/Hàn Quốc

1

13
Hệ thống xquang kỹ thuật số (2 tấm 
DR)

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Allengers/ Ấn 
Độ - Dretech/ Hàn Quốc ; Hãng chủ sở hữu - 
Nước chủ sở hữu Allengers/ Ấn Độ - Dretech/ 

Hàn Quốc; MODEL Allengers
MARS 40; NĂM SẢN XUẤT 2018;  MÃ LÔ 

HÀNG ; SỐ SERI 2K18030506

1 25/11/2017

13.1 Hệ thống phát tia X Quang

13.2
Hệ thống cảm biến tấm phẳng X -
Quang số hoá, 

model: EVS 4343, Hãng sx/nước sx: 
Drrech/Hàn quốc

Năm sản xuất 2017 đối với tấm nhận

14 Máy định lượng CD3, CD4, CD8

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Alere/ Đức ; 
Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu Alere/ 
Đức; MODEL PIMA Analyser; NĂM SẢN 

XUẤT 2017  ; MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 
PIMA-D-010316

1 02/08/2017

Máy chính: 01 máy
Thanh xét nghiệm (25 cái): 01 hộp
Hoá chất kiểm tra chất lượng: 01 hộp
Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
Máy in: 01 máy

15 Máy siêu âm Dopler màu chuyên tim

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Philips/Mỹ ; 
Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 
Philips/Mỹ;  MODEL Affiniti 50G; NĂM 
SẢN XUẤT ;  MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 
US218D1396

1 25/11/2017
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Máy chính dạng xe đẩy có phanh hãm: 
01; Màn hình màu LCD 21.5 inch: 01; 
màn hình cảm ứng phụ Touchscreen 12 
inch; Cổng kết nối đầu dò kích hoạt 
sẵn: 04; Đầu dò cong Covex đa tần số, 
dải tần 2MHZ – 6MHZ; Đầu dò mảng 
Sector đa tần số, dải 2MHz-4MHz: 01; 
Đầu dò thực quản đa tần số, dải 3MHz-
7MHz: 01; Ổ đĩa DVD: 01; Cáp điện 
tim: 01; Phần mềm xung liên tục thăm 
khám tim mạch  (CW): 01; Thùng gel 
siêu âm 5L: 01; Dây nguồn chuẩn EU: 
01; Tập sách HDSD (Tiếng Anh và 
Tiếng Việt): 02; Thẻ bảo hành gốc: 01; 
Máy in nhiệt đen trắng Sony

16 Máy siêu âm  màu

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Advenced 
Instrumentations, Inc/ Mỹ ; Hãng chủ sở hữu 

- Nước chủ sở hữu Advenced 
Instrumentations, Inc/ Mỹ; MODEL DUS-

700 ; NĂM SẢN XUẤT 2018;  MÃ LÔ 
HÀNG 90181200; SỐ SERI 4408143

446113421

2 02/08/2017

17 Máy giúp thở

Hãng sản xuất - Nước sản xuất 
Meditronic/Covidien/Puritan Bennett - 

Ireland ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 
Meditronic/Puritan Bennett - Ireland; 

MODEL 840 Covidien; NĂM SẢN XUẤT ;  
MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 3512152871

3512170795
3512152618
3512170460

5 05/10/2017

18 Máy đặt bóng đối xung động mạch chủ

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Datascope/ 
Mỹ ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 
Datascope/ Mỹ; MODEL CS-300; NĂM 

SẢN XUẤT 2017 ; MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 
DN270303L7

1 25/11/2017

19 Máy siêu âm tổng quát trắng đen

Hãng sản xuất - Nước sản xuất GE-Health 
Care/ Mỹ ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở 

hữu GE-Health Care/ Mỹ; MODEL LOGIQ 
C3 PREMIUM; NĂM SẢN XUẤT 2014;  

MÃ LÔ HÀNG 90181200; SỐ SERI 
368024WX6
368023WX8
368022WX0
368021WX2

4 24/11/2017

20 Hệ thống nội soi

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Olympus/ 
Nhật Bản; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở 

hữu Olympus/ Nhật Bản; MODEL OPTERA 
170(CV-170); NĂM SẢN XUẤT 2017;  MÃ 

LÔ HÀNG ; SỐ SERI 7781166

1 24/10/2017
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THỜI ĐIỂM 
ĐỊNH GIÁ

STT TÊN GÓI THẦU MODEL
SỐ LƯỢNG 

MÁY

21 Máy chạy thận nhân tạo

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Nipro/ Nhật 
Bản ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 

Nipro/ Nhật Bản; MODEL SURDIAL; 
NĂM SẢN XUẤT 2014;  MỚI 100%; MÃ LÔ 

HÀNG 90181900; SỐ SERI 14T11094
14T11095
14T11092
14T11093
14T11097
14T11098
14T11096
14T11099

8 24/11/2017

50

22 Máy tán sỏi ngoài cơ thể

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Medical/ Hàn 
Quốc ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 
Medical/ Hàn Quốc; MODEL Rifle HNT; 
NĂM SẢN XUẤT 2018;  MÃ LÔ HÀNG 

90189030; SỐ SERI H18060101

1 20/04/2018

23 Máy monitor 5 thông số

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Nihon 
Kohden/ Nhật Bản; Hãng chủ sở hữu - Nước 

chủ sở hữu Nihon Kohden/ Nhật Bản; 
MODEL BSM-3562; NĂM SẢN XUẤT 

2018 ; MÃ LÔ HÀNG 90181900; SỐ SERI 
21642; 21661
21641; 21647
21658; 21687
21657; 21671
21655; 21656
21662; 21672
21660; 21665

25 26/09/2018

24 Máy chạy thận nhân tạo

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Fresenius 
Medical Care/ Đức ; Hãng chủ sở hữu - 

Nước chủ sở hữu Fresenius Medical Care/ 
Đức; MODEL 4008S; NĂM SẢN XUẤT ; 

MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 8SXA0P8T
8SXA0P8U
8SXA0P8V
8SXA0P8W
6SXANX39
7SXAUY75
7SXAUY76
7VSADX32

8 16/07/2018

25 Trang thiết bị y tế 21/01/2019

III. NĂM 2018
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(1) (2) (3) (4) (5)

THỜI ĐIỂM 
ĐỊNH GIÁ

STT TÊN GÓI THẦU MODEL
SỐ LƯỢNG 

MÁY

(1) Máy chạy thận nhân tạo (TNT)

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Fresenius 
Medical Care/ Đức ; Hãng chủ sở hữu - 

Nước chủ sở hữu Fresenius Medical Care/ 
Đức; MODEL 4008S; NĂM SẢN XUẤT ;  

MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 7SXAUY74
7SXARE75
6SXAMM25
6SXAMM24
7SXAUY75
7SXARE74
7SXAUY76
7SXAUY73

8

(2) Máy chạy thận nhân tạo (HDF 
Online)

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Fresenius 
Medical Care/ Đức ; Hãng chủ sở hữu - 

Nước chủ sở hữu Fresenius Medical Care/ 
Đức; MODEL 5008S; NĂM SẢN XUẤT ;  

MÃ LÔ HÀNG 90189030; SỐ SERI 
7VSADX32

1

(3) Máy siêu âm Doupler màu tim

Hãng sản xuất - Nước sản xuất GE-Health 
Care/ Mỹ ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở 
hữu GE-Health Care/ Mỹ; MODEL VIVID 
S60N; NĂM SẢN XUẤT ;  MÃ LÔ HÀNG 

Không có; SỐ SERI 

2

(7) Tấm cảm biến phẳng (DR)

Hãng sản xuất - Nước sản xuất DRETECH/ 
Hàn Quốc; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở 
hữu DRETECH/ Hàn Quốc; MODEL EVS 
4343; NĂM SẢN XUẤT ;  MÃ LÔ HÀNG 

90221400; SỐ SERI VD3M0058PJS

1

(8) Máy phân tích sinh hóa

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Urit Medical 
Electronic/ Trung Quốc ; Hãng chủ sở hữu - 
Nước chủ sở hữu Urit Medical Electronic/ 

Trung Quốc; MODEL URIT - 8021A; NĂM 
SẢN XUẤT 2018;  MÃ LÔ HÀNG 90278030; 

SỐ SERI 81538
81375

2

(9) Máy phân tích huyết học 19 thông số

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Nihon 
Kohden/ Nhật Bản ; Hãng chủ sở hữu - Nước 

chủ sở hữu Nihon Kohden/ Nhật Bản; 
MODEL MEK-6510K; NĂM SẢN XUẤT 

2019;  MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 03114

1

(10) Máy phân tích huyết học 29 thông số

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Nihon 
Kohden/ Nhật Bản; Hãng chủ sở hữu - Nước 

chủ sở hữu Nihon Kohden/ Nhật Bản; 
MODEL MEK-7300K; NĂM SẢN XUẤT 

2018;  MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 01669

1

109

26 Trang thiết bị y tế lần 1 26/06/2019

IV. NĂM 2019
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(1) (2) (3) (4) (5)

THỜI ĐIỂM 
ĐỊNH GIÁ

STT TÊN GÓI THẦU MODEL
SỐ LƯỢNG 

MÁY

(1) Máy siêu âm màu tổng quát (2 đầu 
dò: đầu dò tổng quát, đầu dò mạch máu)

Hãng sản xuất - Nước sản xuất GE-Health 
Care/ Trung Quốc ; Hãng chủ sở hữu - Nước 
chủ sở hữu GE-Health Care/ Mỹ; MODEL 
LOQIQ F6; NĂM SẢN XUẤT 2018; MÃ 

LÔ HÀNG 90181200; SỐ SERI 6001199WXO

1

(2) Máy siêu âm tim
(Máy siêu âm Doppler màu)

Hãng sản xuất - Nước sản xuất GE-Health 
Care/ Trung Quốc ; Hãng chủ sở hữu - Nước 
chủ sở hữu GE-Health Care/ Mỹ; MODEL 

LOQIQ V5; NĂM SẢN XUẤT ; MÃ LÔ 
HÀNG 90181200; SỐ SERI 6014845WX0

1

(3) Máy siêu âm
(Máy siêu âm xách tay màu chuyên dùng 
trong can thiệp)

Hãng sản xuất - Nước sản xuất GE-Health 
Care/ Trung Quốc ; Hãng chủ sở hữu - Nước 
chủ sở hữu GE-Health Care/ Mỹ; MODEL 
LOGIQ e; NĂM SẢN XUẤT 2018;  MÃ LÔ 

HÀNG 90181200; SỐ SERI 6046917WX0

1

(4) Máy siêu âm
(Máy siêu âm đàn hồi mô gan - giáp - vú)

Hãng sản xuất - Nước sản xuất HITACHI/ 
Nhật Bản ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở 

hữu HITACHI/ Nhật Bản; MODEL 
ARIETTA V70; NĂM SẢN XUẤT ; MÃ LÔ 

HÀNG ; SỐ SERI 206H3593

1

(5) Hệ thống Sinh học phân tử

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Bioron 
Diagnostics/ Đức ; Hãng chủ sở hữu - Nước 

chủ sở hữu Bioron Diagnostics/ Đức; 
MODEL REALLINE 96-5 + Z216MK + 

Z306 + PB-48EN; NĂM SẢN XUẤT 2018;  
MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 

1

5.1 Máy real time PCR

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Bioron 
Diagnostics/ Đức ; Hãng chủ sở hữu - Nước 

chủ sở hữu Bioron Diagnostics/ Đức; 
MODEL CFX 96; NĂM SẢN XUẤT 2018; 
MÃ LÔ HÀNG vi sinh; SỐ SERI 787BR02664

5.2
Máy ly tâm lạnh ống EPPENDOFR 
1,5/2,0ML

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Hitachi/Nhật 
; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 

Hitachi/Nhật; MODEL CT15E; NĂM SẢN 
XUẤT 2018;  MÃ LÔ HÀNG vi sinh; SỐ 

SERI 480181

5.3
Máy ly tâm thường ống 
5ML/15ML/50ML

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Hitachi/Nhật 
; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 

Hitachi/Nhật; MODEL Z306; NĂM SẢN 
XUẤT 2018;  MÃ LÔ HÀNG vi sinh; SỐ SERI 

5.4 Tủ an toàn sinh học cấp II

(6) Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Olympus/ 
Nhật Bản ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở 

hữu Olympus/ Nhật Bản;  MODEL CV-H170 
+ GIF-H170 + CF-H170; NĂM SẢN XUẤT 

;  MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 3400826

1

Page 9 of 15



(1) (2) (3) (4) (5)

THỜI ĐIỂM 
ĐỊNH GIÁ

STT TÊN GÓI THẦU MODEL
SỐ LƯỢNG 

MÁY

(7) Máy phân tích huyết học

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Nihon 
Kohden/ Nhật Bản ; Hãng chủ sở hữu - Nước 

chủ sở hữu Nihon Kohden/ Nhật Bản; 
MODEL MEK-6510; NĂM SẢN XUẤT 
2018 ; MÃ LÔ HÀNG 90278030; SỐ SERI 

1

(8) Máy phân tích tế bào máu tự động 

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Nihon 
Kohden/ Nhật Bản; Hãng chủ sở hữu - Nước 

chủ sở hữu Nihon Kohden/ Nhật Bản; 
MODEL MEK-7300; NĂM SẢN XUẤT 

2019; MÃ LÔ HÀNG 02055; SỐ SERI 01669

1

(9) Máy đốt điện cao tần

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Covidien/ Mỹ 
; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 

Covidien/ Mỹ; MODEL FORCE FX-*C; 
NĂM SẢN XUẤT 2018;  MÃ LÔ HÀNG 

90189090; SỐ SERI F8H81727AX

1

(10) Máy rửa dụng cụ tự động 2 cửa

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Belimed/ 
Slovenia ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở 
hữu Belimed/ Slovenia; MODEL WD 290; 

NĂM SẢN XUẤT 2018;  MÃ LÔ HÀNG 
84192000; SỐ SERI 2007744

1

(11) Máy hấp tiệt trùng 2 cửa

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Belimed/ 
Thụy Sỹ ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở 

hữu Belimed/ Thụy Sỹ; MODEL MST-V-6-6-
12 VS2; NĂM SẢN XUẤT 2018 ; MÃ LÔ 

HÀNG 84192000; SỐ SERI 2007752

1

(12) Bộ dây nội soi dạ dày

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Olympus/ 
Nhật Bản ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở 

hữu Olympus/ Nhật Bản; MODEL GIF-
H170; NĂM SẢN XUẤT ; MÃ LÔ HÀNG ; 

SỐ SERI 2929883

1

(13) Bộ dây nội soi đại tràng

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Olympus/ 
Nhật Bản ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở 

hữu Olympus/ Nhật Bản; MODEL CF-
H170; NĂM SẢN XUẤT ; MÃ LÔ HÀNG ; 

SỐ SERI 2922541

1

(14) Dụng cụ PT nội soi mũi xoang

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Karl Storz/ 
Đức ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 

Karl Storz/ Đức; MODEL ; NĂM SẢN 
XUẤT ;  MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 

1

(15) Máy phân tích sinh hóa

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Urit Medical 
Electronic/ Trung Quốc ; Hãng chủ sở hữu - 
Nước chủ sở hữu Urit Medical Electronic/ 

Trung Quốc; MODEL URIT - 8021A; NĂM 
SẢN XUẤT 2018;  MÃ LÔ HÀNG   ; SỐ 

SERI 8021A-81650

1
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(1) (2) (3) (4) (5)

THỜI ĐIỂM 
ĐỊNH GIÁ

STT TÊN GÓI THẦU MODEL
SỐ LƯỢNG 

MÁY

(16) Điện di mao quản tự động

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Helana 
Biosciences Europe/ Anh ; Hãng chủ sở hữu - 

Nước chủ sở hữu Helana Biosciences 
Europe/ Anh; MODEL V8 NEXUS; NĂM 

SẢN XUẤT 2019;  MÃ LÔ HÀNG 90272010; 
SỐ SERI 2615

58-29-14-8-007

1

(17) Máy monitor theo dõi bệnh nhân 
>=5 thông số
(Máy monitor 5 thông số)

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Nihon 
Kohden/ Nhật Bản; Hãng chủ sở hữu - Nước 

chủ sở hữu Nihon Kohden/ Nhật Bản; 
MODEL BSM-3562; NĂM SẢN XUẤT 

2018;  MÃ LÔ HÀNG 90181900; SỐ SERI 
23244

1

(18) Máy monitor theo dõi bệnh nhân 
>=5 thông số
(Máy monitor 6 thông số)

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Nihon 
Kohden/ Nhật Bản; Hãng chủ sở hữu - Nước 

chủ sở hữu Nihon Kohden/ Nhật Bản; 
MODEL BSM-3562; NĂM SẢN XUẤT 

2018; MÃ LÔ HÀNG 90181900; SỐ SERI 
23238

1

(19) Máy giúp thở

Hãng sản xuất - Nước sản xuất 
Meditronic/Covidien/Puritan Bennett - 

Ireland ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 
Meditronic/Covidien/Puritan Bennett - 

Ireland; MODEL 840; NĂM SẢN XUẤT ;  
MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 1817094589

1

(20) Máy truyền dịch

Hãng sản xuất - Nước sản xuất B.Braun/ 
Đức; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 

B.Braun/ Đức; MODEL INFUSOMAT®P; 
NĂM SẢN XUẤT ;  MÃ LÔ HÀNG 

90183190; SỐ SERI 126131
126128
126130

3

(21) Hệ thống nội soi khớp

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Figert/ Đức ; 
Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu Figert/ 
Đức; MODEL RZ Medizintech Nik GmbH; 

NĂM SẢN XUẤT 2019; MÃ LÔ HÀNG 
90189090; SỐ SERI Màn hình:NDS19-289-

219
Đầu camera:959991
Nguồn sáng:960955
Bơm:2019-522-1903

1

(22) Bơm tiêm tự động

Hãng sản xuất - Nước sản xuất B.Braun/ Đức 
; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 

B.Braun/ Đức; MODEL 
PERFUSOR®COMPACT; NĂM SẢN 

XUẤT ; MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 

12

27 Trang thiết bị y tế lần 2 19/07/2019

(1) Định nhóm máu tự động

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Tecan 
Schweizag/ Thụy Sỹ ; Hãng chủ sở hữu - 

Nước chủ sở hữu Tecan Schweizag/ Thụy Sỹ; 
MODEL ORTHO VISION; NĂM SẢN 

XUẤT ;  MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 60003449

1
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(1) (2) (3) (4) (5)

THỜI ĐIỂM 
ĐỊNH GIÁ

STT TÊN GÓI THẦU MODEL
SỐ LƯỢNG 

MÁY

(2) Máy đo điện cơ

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Nihon 
Kohden/ Nhật Bản ; Hãng chủ sở hữu - Nước 

chủ sở hữu Nihon Kohden/ Nhật Bản; 
MODEL MEB-9400K; NĂM SẢN XUẤT 

2019;  MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 02083

1

(3) Máy đo điện tim 6 cần

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Suzuken/ 
Nhật Bản ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở 
hữu Suzuken/ Nhật Bản; MODEL KENZ 

CARDICO 601; NĂM SẢN XUẤT ; MÃ LÔ 
HÀNG ; SỐ SERI 0607-2458

1807-1504

3

(4) Máy chạy thận nhân tạo (TNT)

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Fresenius 
Medical Care/ Đức ; Hãng chủ sở hữu - 

Nước chủ sở hữu Fresenius Medical Care/ 
Đức;  MODEL 4008S; NĂM SẢN XUẤT ; 

MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 5SXA0SD8
9SXA0SD7
9SXA0SD9
9SAX0SDA

4

(5) Máy phá rung tim

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Nihon 
Kohden/ Nhật Bản ; Hãng chủ sở hữu - Nước 

chủ sở hữu Nihon Kohden/ Nhật Bản; 
MODEL TEC-5631; NĂM SẢN XUẤT 
2019;  MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 02059

1

(6) Monitor theo dõi bệnh nhân ≥ 5 
thông số

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Nihon 
Kohden/ Nhật Bản ; Hãng chủ sở hữu - Nước 

chủ sở hữu Nihon Kohden/ Nhật Bản; 
MODEL BSM-3562; NĂM SẢN XUẤT 
2018;  MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 23244

2

(7) Máy gây mê giúp thở

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Draeger/ Đức 
; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 

Draeger/ Đức; MODEL FABIUS PLUS 
XL; NĂM SẢN XUẤT 2019 ; MÃ LÔ HÀNG 

90189030; SỐ SERI ASME-0101
ASME-0102
ASME-0103
ASME-0104
ASME-0105
ASME-0113
ASME-0114
ASME-0115
ASME-0116
ASME-0117
SAME-0118

11

(8) Bộ dụng cụ Khoa Gây mê hồi sức

Hãng sản xuất - Nước sản xuất S&T/ Thụy Sỹ 
; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu S&T/ 
Thụy Sỹ; MODEL ; NĂM SẢN XUẤT ; MÃ 

LÔ HÀNG ; SỐ SERI 

1
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(9) Bộ dụng cụ Khoa Ngoại tổng quát

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Magonovum/ 
Đức ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 
Magonovum/ Đức; MODEL ; NĂM SẢN 

XUẤT ; MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 

1

(10) Máy huyết học tự động

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Nihon 
Kohden/ Nhật Bản ; Hãng chủ sở hữu - Nước 

chủ sở hữu Nihon Kohden/ Nhật Bản; 
MODEL MEK-6510K; NĂM SẢN XUẤT 
2018;  MÃ LÔ HÀNG 90278030; SỐ SERI 

04295

1

(11) Máy phân tích huyết học

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Nihon 
Kohden/ Nhật Bản ; Hãng chủ sở hữu - Nước 

chủ sở hữu Nihon Kohden/ Nhật Bản; 
MODEL MEK-6510K; NĂM SẢN XUẤT 

2018 ; MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 03115

1

(12) Máy truyền dịch

Hãng sản xuất - Nước sản xuất B.Braun/ 
Đức; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 

B.Braun/ Đức; MODEL INFUSOMAT®P; 
NĂM SẢN XUẤT 2018;  MÃ LÔ HÀNG ; SỐ 

SERI 

1

(13) Bàn mổ
(Bàn mổ tổng hợp điều khiển bằng điện 
thủy lực)

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Wellsmedi/ 
Hàn Quốc ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở 
hữu Wellsmedi/ Hàn Quốc; MODEL CHS-

1500; NĂM SẢN XUẤT 2019;  MÃ LÔ 
HÀNG 94029010; SỐ SERI W0C00451

W0C00445
W0C00446
W0C00450
W0C00447
W0C00448
W0C00449

8

(14) Bàn mổ
(Bàn mổ tổng hợp điều khiển bằng điện 
thủy lực - Chụp C-Arm)

Hãng sản xuất - Nước sản xuất JW/ Hàn 
Quốc ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 
JW/ Hàn Quốc; MODEL JW-T7000; NĂM 

SẢN XUẤT 2019;  MÃ LÔ HÀNG 94029010; 
SỐ SERI T7K1906234

T7K1906235

2

(15) Đèn mổ treo trần có camera
(Đèn mổ treo trần halogen 1 nhánh công 
suất 150.000 lux)

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Dongyeon/ 
Hàn Quốc ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở 

hữu Dongyeon/ Hàn Quốc; MODEL 
DIALUX D70; NĂM SẢN XUẤT 2019 ; MÃ 

LÔ HÀNG 94051020; SỐ SERI DS190601
DS190602
DS190603
DS190604

4
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(16) Đèn mổ treo trần có camera
(Đèn mổ treo trần halogen 2 nhánh công 
suất 150.000 lux + 150.000 lux)

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Dongyeon/ 
Hàn Quốc ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở 

hữu Dongyeon/ Hàn Quốc; MODEL 
DIALUX D70 + D70; NĂM SẢN XUẤT 

2019 ; MÃ LÔ HÀNG 94051020; SỐ SERI 
DD190604
DD190603
DD190601
DD190602

4

(17) Đèn mổ treo trần có camera
(Đèn mổ treo trần ánh sáng lạnh LED 3 
nhánh công suất 160.000 lux + 
160.000 lux kèm camera)

Hãng sản xuất - Nước sản xuất JW/ Hàn 
Quốc ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 

JW/ Hàn Quốc; MODEL HONEYLUX LED 
160/160 VISION; NĂM SẢN XUẤT 2019;  

MÃ LÔ HÀNG 94051020; SỐ SERI 
LEV1906328
LEV1906329

2

(18) Đèn mổ treo trần có camera
(Đèn mổ di động ánh sáng lạnh LED 
công suất 120.000 lux)

Hãng sản xuất - Nước sản xuất JW/ Hàn 
Quốc ; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 

JW/ Hàn Quốc; MODEL HONEYLUX LED 
120RK MOBILE; NĂM SẢN XUẤT 2019 ; 

MÃ LÔ HÀNG 94051020; SỐ SERI 
LRK1906264
LRK1906265

2

(19) Máy đốt điện cao tần

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Medtronic 
(Covidien)/ Mỹ ; Hãng chủ sở hữu - Nước 

chủ sở hữu Medtronic (Covidien)/ Mỹ; 
MODEL VALLEYLAB FX8 (VLFX8GEN); 
NĂM SẢN XUẤT 2019;  MÃ LÔ HÀNG ; SỐ 

SERI F9H11931KX
F9H11930KX
F9D11175KX
F9F11381KX
F9F11380KX
F9H11932KX
F9H11929KX
F9H11933KX
F9H11934KX
F9H11935KX

10

(20) Máy đo Spo2 

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Nonin/ Mỹ ; 
Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu Nonin/ 

Mỹ; MODEL 2500; NĂM SẢN XUẤT 
2019 ; MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 502676304

502693952
502693947

3

(21) Bơm tiêm điện

Hãng sản xuất - Nước sản xuất B.Braun/ 
Đức; Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu 

B.Braun/ Đức; MODEL PERFUSOR 
COMPACT PLUS; NĂM SẢN XUẤT 2019;  

MÃ LÔ HÀNG 90183190; SỐ SERI 
11837;11242
11237;11235

11238;112308

6
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(22) Máy giúp thở không xâm lấn Bipap

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Resmed/ Úc ; 
Hãng chủ sở hữu - Nước chủ sở hữu Resmed/ 

Úc; MODEL STELLAR 100; NĂM SẢN 
XUẤT ;  MÃ LÔ HÀNG ; SỐ SERI 

20170266479

1

(23) Máy hút dịch

Hãng sản xuất - Nước sản xuất Doctor 
Friend/ Đài Loan ; Hãng chủ sở hữu - Nước 

chủ sở hữu Doctor Friend/ Đài Loan; 
MODEL DF-506L; NĂM SẢN XUẤT  ; MÃ 

LÔ HÀNG ; SỐ SERI 

1

(24) Máy siêu âm
(Máy siêu âm màu)

Hãng sản xuất - Nước sản xuất GE 
Healthcare (Mỹ)/ Trung Quốc ; Hãng chủ sở 
hữu - Nước chủ sở hữu GE Healthcare (Mỹ)/ 

Trung Quốc; MODEL LOQIQ F6; NĂM 
SẢN XUẤT 2018 ; MÃ LÔ HÀNG 90181200; 

SỐ SERI 6001203WX0

1

(25) Máy siêu âm
(Máy siêu âm Doppler màu)

Hãng sản xuất - Nước sản xuất GE 
Healthcare (Mỹ)/ Trung Quốc ; Hãng chủ sở 
hữu - Nước chủ sở hữu GE Healthcare (Mỹ)/ 

Trung Quốc; MODEL VERSANA 
ESSENTIAL; NĂM SẢN XUẤT 2018; MÃ 
LÔ HÀNG 90181200; SỐ SERI 6022735WX0

1

(26) Máy siêu âm 
(Máy siêu âm xách tay màu)

Hãng sản xuất - Nước sản xuất GE 
Healthcare (Mỹ)/ Trung Quốc ; Hãng chủ sở 
hữu - Nước chủ sở hữu GE Healthcare (Mỹ)/ 

Trung Quốc; MODEL LOQIQ e (Pro); 
NĂM SẢN XUẤT 2018; MÃ LÔ HÀNG 

90181200; SỐ SERI 6046919WX0

1
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